KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 21 :   Từ ngày 03/ 02/ 2025 đến ngày 07/01 /2025
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3

4


	CC

T

TV

TV
	Sinh hoạt dưới cờ

Phép chia (tiếp theo) 

Đọc Chuyện bốn mùa

Đọc Chuyện bốn mùa

	
	Chiều
	1

2

3

4
	TA

TA

ÂN

MT
	GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên
GV chuyên

	BA
	Sáng 
	1

2

3

4
	T

TV

TV

ĐĐ
	Phép chia (tiếp theo) 

Viết chữ hoa S 

 Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (tt)

	
	Chiều
	1

2

3
	TN-XH
TĐTV

GDTC
	Ôn tập chủ đề: Thực vật và động vật 

Cùng đọc: Tấm Cám

GV chuyên

	TƯ
	Sáng 
	1

2

3

4


	T

TV

TV

TNXH


	Số bị chia - Số chia - Thương

Đọc Đầm sen
Nghe -viết Đầm sen. 

Phân biệt êu/uê;l/n, in/inh 

Ôn tập chủ đề: Thực vật và động vật (tt)

	
	Chiều
	
	
	

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	GDTC
T

TV

TV
HĐTN
	GV chuyên

Bảng chia 2

MRVT Bốn mùa 

Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi 
SHGDTCĐ: - Chơi trò chơi ‘Tiếp sức”

- Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1

2

3

4
	T
TV

TV
HĐTT
	Bảng chia 2 (tt)

Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo)

Đọc một bài thơ về bốn mùa 

SHL: Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân

	
	Chiều
	1
	TCTV
	Những người bạn của em

	BẢY
	
	
	
	


Chào cờ         
----------------------------------------------------------------
Toán:                                     CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
                                                                 Phép chia
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  03/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được phép chia.

- Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành 2 phép chia 

- Vận dụng phép chia, tính nhẩm.

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Tổ chức trò chơi: điều hành trò chơi: Đố bạn biết 

+ Nội dung chơi: đưa ra phép nhân để bạn nêu phép chia tương ứng:

4 x 3 = 12         5 x 4 = 20   (…)

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng
2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Bài 1
- Mời 1 HS đọc yêu cầu bài
- GV Phân tích mẫu – Đặt câu hỏi:

- Có mấy hàng xe? (4 hàng)

- Mỗi hàng có mấy xe? (6 xe)

- Cái gì lặp lại? (6 xe)

- Số xe được lấy mấy lần? (Số xe được lấy 4 lần)

- Mời HS nêu phép tính tìm số xe có tất cả?

X 4 = 24)

- Yêu cầu HS đọc hai phép chia tương ứng từ phép nhân trên. (24 : 4 = 6,  24 : 6 = 4).

- GV nhận xét

- GV hướng dẫn HS dựa vào ba phép tính, nói các tình huống:

+ Có 4 hàng xe, mỗi hàng 6 xe, có tất cả 24 xe. + Xếp đều 24 xe thành 4 hàng, mỗi hàng có 6xe.

+ 24 xe, xếp mỗi hàng 6 xe, có 4 hàng. 

- GV chia nhóm bốn: Mời HS tìm hiểu yêu cầu của bài, nhận biết:

Dựa vào hình ảnh, viết phép nhân thích hợp.

Dựa vào phép nhân, viết hai phép chia tương ứng.

Mời HS thực hiện bài câu a, b vào vở. 

Mời các nhóm trình bày kết quả.

GV nhận xét – chốt: Mối quan hệ của phép nhân và phép chia.

* Lưu ý: Khi sửa bài, khuyến khích HS nói theo phân tích mẫu.

* Hoạt động 2: Bài 2
- Mời HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS trong nhóm tự tìm hiểu và làm bài vào vở.

- Tổ chức sửa bài.

- GV nhận xét.

* Lưu ý: Khi sửa bài, khuyến khích HS nói tình huống phù hợp với phép tính.

Chẳng hạn:

7 X 8 = 56
►
Có 8 bạn, mỗi bạn có 7 cái kẹo, có tất cả 56 cái kẹo.

56: 8 = 7 
►
Chia đều 56 cái kẹo cho 8 bạn, mỗi bạn được 7 cái kẹo.

56: 7 = 8 
►
Có 56 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 7 cái, có 8 bạn được chia.

* Hoạt động 3: Bài 3
- Mời HS nêu yêu cầu của bài.

- GV phân tích mẫu.

Để biết 20 chia 5 bằng mấy.

Ta nhẩm xem 5 nhân mấy bằng 20 (5 X 4 = 20).
Vậy 20 chia 5 bằng 4.

- Mời HS thực hiện bài làm bài vào vở.

- Tổ chức cho HS sửa bài

- GV nhận xét – chốt bài

* Lưu ý: Khi sửa bài, lưu ý HS nói cách nhẩm.

THƯ GIÃN: 1 phút

- Tổ chức trò chơi: Rùa về đích 

- Các phép tính trong bảng là các phép nhân trong bảng nhân 2 và nhân 5. Nhiệm vụ hs phải tìm được các phép nhân, chia đúng để giúp Rùa về được nhà.

- Tổ chức hs thi đua tiếp sức.

- GV nhận xét

* Hoạt động 4: Bài 4
- Mời hs đọc đề bài và phân tích đề bài câu a, b.

- GV hướng dẫn tóm tắt bài toán

- GV yêu cầu HS thực hiện giải bài toán a,b

- GV tổ chức sửa bài và nhận xét.

* Hoạt động 5: Bài 5
- GV nêu yêu cầu.

- GV tổ chức Trò chơi: Đua xe.

- Tổ chức các nhóm làm vào phiếu, nhóm nào làm nhanh nhất sẽ chiến thắng.

- GV sửa bài – nhận xét.

- GV chốt bà.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- GV chia lớp thành hai đội A và B.

+ Đội A viết một phép nhân trong bảng nhân 2 hoặc nhân 5, đội B đọc hai phép chia tương ứng.

Ví dụ: 2x9=18 
► 18:9 = 2

18 : 2 = 9

+ Đổi vai, đội B viết phép nhân đội A đọc phép chia.

+ Sau khi mỗi đội viết một số phép nhân thì phân định thắng thua và cả lớp hoan nghênh. 

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động thực tế:

+ GV nhắc nhở HS luôn có ý thức chia đều (đồ ăn, đồ chơi,...) cho mọi người.
	- HS tham gia chơi.

- HS thực hiện
- HS đọc

- HS lắng nghe – trả lời

- HS nêu – nhận xét

- HS nêu

- HS nói – nhận xét

- HS thực hiện nhóm

- HS trình bày – nhận xét.

- HS đọc.

- HS thực hiện nhóm.

- HS trình bày bài.

- HS nêu.

- HS cùng thực hiện

- HS làm bài

- HS thực hiện

- HS lắng nghe

- HS tham gia

- HS đọc và phân tích đề.

- HS theo dõi.

- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Học sinh thi đua 2 đội
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc làm bài tập


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                  BÀI 3: CHUYỆN BỐN MÙA 

Đọc Chuyện bốn mùa ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  03/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nói: Kể tên các mùa trong năm; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc  qua tên bài và tranh minh hoạ.

Kể tên được một số loại hoa, quả thường có trong mỗi mùa.

- Đọc: Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng đấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Thế giới thiên nhiên vô cùng diệu kì. Từ đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và kích thích sự ham hiểu biết, tìm hiểu về thiên nhiên. 

- Nghe : Lắng nghe và nhận xét phần đọc bài, trả lời câu hỏi của bạn.

- Chia sẻ với bạn về con đường làng quen thuộc với em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV giới thiệu tên chủ điểm Bốn mùa tươi đẹp.

và hỏi HS : “ Em có suy nghĩ gì về tên chủ điểm Bốn mùa tươi đẹp.

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi, chia sẻ với bạn về về tên của các mùa mà em biết.

- Cho HS trình bày trước lớp

- GV nhận xét kết hợp giới thiệu bài mới Chuyệ̣n bốn mùa.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nói về việc gì,…

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng
- Đọc mẫu toàn bài.

- Nêu cách đọc: đọc phân biệt giọng nhân vật: giọng người dẫn chuyện thong thả, nhấn giọng ở những từ ngữ chỉ đặc điểm của từng mù̀a, giọng nàng Đông buồn bã, giọng nàng Xuân vui tươi, giọng nàng Thu nhỏ nhẹ, giọng nàng Hạ tinh nghịch, giọng bà Đất hiền từ.

- Yêu cầu HS đọc bài theo nhóm 2 và lưu ý các từ khó đọc.

- Yêu cầu HS nêu từ khó đọc. 

- Hướng dẫn cách đọc từ khó. 
- Mời một số HS luyện đọc lại. 

- Nhận xét.

- Hướng dẫn cách ngắt nghỉ ở một số câu. dài, nhấn giọng ở một số từ ngữ: 

Nhưng phả̉i có nắng của em Hạ,/ cây trong vườn/ mới đơm trái ngọt.

 Cháu có công ấp ủ mầm sống/ để cây cối đâm chồi/ nảy lộc.//

- Yêu cầu HS luyện đọc câu theo nhóm 2.

- Mời 1, 2 nhóm đọc lại.

- Hướng dẫn giải nghĩa từ cần lưu ý. Cho HS xem hình ảnh minh hoạ (lộc, rước đèn phá cỗ, bập bùng bếp lửa nhà sàn)

- Chia bài làm 3 đoạn. Yêu cầu HS đọc đoạn theo nhóm 3. 

- Cho các nhóm thi đọc.

- Hướng dẫn học sinh nhận xét bạn đọc.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.
	- HS nghe GV giới thiệu tên chủ điểm và nêu suy nghĩ của mình về tên chủ điểm Bốn mùa tươi đẹp.

- HS hoạt động nhóm đôi chia sẻ với bạn về tên của các mùa mình biết:

VD: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, mùa nắng, mùa mưa,…

- HS trình bày trước lớp.

- HS nghe GV giới thiệu bài mới, quan sát GV ghi tên bài đọc mới Chuyệ̣n bốn mùa, nhắc lại tên bài.

- HS quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc, nhân vật, lời nói, hành động của các nhân vật,…

- Lắng nghe

- HS đọc nối tiếp trong nhóm 2

- HS nêu từ khó đọc. VD: sung sướng, nảy lộc, phá cỗ.

- HS luyện đọc từ khó đọc.

- Lắng nghe, theo dõi SGK.

- HS luyện đọc.

- HS đọc câu.

- HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: lộc (chồi lá non),…

- Luyện đọc theo nhóm 3, mỗi HS đọc 1 đoạn.

- Các nhóm thi đọc trước lớp.

- Đại diện các nhóm nhận xét.
HS lắng nghe và chuẩn bị.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc luyện đọc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------

Tiếng việt:                                  BÀI 3: CHUYỆN BỐN MÙA 

Đọc Chuyện bốn mùa ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  03/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nói: Kể tên các mùa trong năm; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc  qua tên bài và tranh minh hoạ.

Kể tên được một số loại hoa, quả thường có trong mỗi mùa.

- Đọc: Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng đấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu nội dung bài đọc: Thế giới thiên nhiên vô cùng diệu kì. Từ đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và kích thích sự ham hiểu biết, tìm hiểu về thiên nhiên. 

- Nghe : Lắng nghe và nhận xét phần đọc bài, trả lời câu hỏi của bạn.

- Chia sẻ với bạn về con đường làng quen thuộc với em; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS hát

- GV giới thiệu bài:Chuyệ̣n bốn mùa. 

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu.

- Yêu cầu thảo luận nhóm 4 và thực hiện các yêu cầu sau:

* Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc thầm bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.

- Yêu cầu lớp phó học tập điều khiển các nhóm báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, hỏi HS về nội dung bài đọc.

- Hỏi HS: Qua bài đọc trên, em có suy nghĩ gì về thiên nhiên, cảnh vật bốn mùa.

Thư giãn : - GV cho HS xem đoạn phim về bốn mùa.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

- GV hỏi: Qua bài Chuyện bốn mùa, em hiểu được điều gì?

- GV: Vậy các em cần đọc bài với giọng thế nào?

- GV đọc mẫu lại đoạn 3 từ Các cháu đến đáng yêu.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 3 trong nhóm 2.

- GV cho HS thi đọc đoạn 3 trước lớp, HS khá, giỏi thi đọc cả bài.

* Hoạt động 4: Luyện tập mở rộng.

- Cho HS thảo luận nhóm 4 về các loại hoa quả thường có ở mỗi mùa.

- Tổ chức trò chơi Hoa thơm trái ngọt. GV nói Hoa trái mùa nào thì các nhóm sẽ nhanh chóng viết ra bảng nhóm càng nhiều loại hoa trái mùa đó càng tốt trong thời gian 2 phút.

Đội nào viết nhiều và đúng hoa trái theo mùa thì sẽ giành chiến thắng.

- Tổng kết trò chơi. Tuyên dương đội chiến thắng.

- GV lưu ý: có những loại hoa quả có trong 4 mùa: chuối, mười giờ, cúc bách nhật,...

Hiện nay, nhờ kĩ thuật lai tạo giống, có những loài hoa quả có ở cả 4 mùa, VD: hoa cúc, cam, xoài, bưởi, dưa hấu
- GV có thể mở rộng cho HS biết về hoa, quả

vùng miền theo mùa).

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.
	- HS đọc thầm lại bài đọc, thảo luận theo nhóm 4 để trả lời câu hỏi trong SGK.
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- Trình bày trước lớp

- Lắng nghe, nhận xét phần trình bày của bạn.

- HS nêu nội dung bài đọc: Mỗi mùa trong năm đều có vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.

- HS liên hệ bản thân: Yêu quý thiên nhiên, cảnh vật bốn mùa.

- HS nêu cách hiểu của mình. 

- HS nêu giọng đọc bài, xác định được giọng đọc toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

- HS nghe GV đọc lại đoạn từ Các cháu đến đáng yêu.

- HS luyện đọc trong nhóm 2, đọc trước lớp đoạn 3.

- HS thi đọc, nhận xét bài đọc của bạn.

- HS thảo luận nhóm 4 về các loại hoa quả thường có ở mỗi mùa.

- Tham gia trò chơi Hoa thơm trái ngọt theo nhóm 4.

VD: 

mùa xuân: hoa đào, hoa mai, cam, quýt mùa hè: hoa phượng, hoa bằng lăng, quả vải, quả mận 

mùa thu: hoa cúc, quả hồng, quả bưởi, quả xoài
mùa đông: hoa dong riềng, quả lựu, quả lê

- Lắng nghe

- HS lắng nghe và chuẩn bị.


	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc luyện đọc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------

Tiếng Anh                                                 GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  03/02/2025 ( Chiều)
---------------------------------------------------

Âm nhạc                                                    GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  03/02/2025 ( Chiều)
---------------------------------------------------

Mĩ thuật                                                     GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày  03/02/2025 ( Chiều)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

                                                                 Phép chia ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được phép chia.

- Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia, từ phép nhân viết thành 2 phép chia 

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

+ ND: cho học sinh thi đua đọc thuộc nối tiếp nhau đọc thuộc bảng chia 2, 5.

- Yêu cầu HS làm bảng con bài toán: Có 10 cái kẹo, chia cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu cái kẹo?

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài và ghi đầu bài lên bảng: Phép chia (tiết 2)
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Hình thành phép chia
- GV đọc bài toán dẫn nhập:

 “Có 12 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái. Hỏi có mấy bạn được chia kẹo?”

- GV gắn 12 khối lập phương lên bảng. 

- GV cho HS làm theo nhóm 4

- GV mời đại diện nhóm trình bày – nhận xét

- GV nhận xét và thao tác với các khối lập phương trên bảng.

- GV giới thiệu phép chia:

 12 cái kẹo, chia cho mỗi bạn 3 cái. Có 4 bạn được chia.

 Ta có phép chia 12:3 = 4 

 GV chỉ vào phép chia, giới thiệu cách đọc và cho HS đọc nhiều lần.

- GV chốt: mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Từ một phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng

3 x 4 = 12       12 : 4 = 3      12 : 3 = 4

*Hoạt động 2: Thực hành bài toán chia theo nhóm
Bài 2/ 19 (Thực hành):

- Mời HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS xác định “phần đã cho” và “phần bài toán hỏi”

- GV mời HS thực hiện theo nhóm 2, thao tác trên khối hình lập phương và viết phép tính vào bảng nhóm: Viết phép chia và viết phép nhân tương ứng.

- Mời các nhóm trình bày kết quả và nêu cách tính.

- GV nhận xét – chốt bài 

GV giúp HS dựa vào hai phép tính, nói các tình huống:

    Có 10 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Có 5 bạn được chia.

   5 bạn, mỗi bạn 2 cái bánh, có tất cả 10 cái bánh.

- GV nhận xét – chốt bài: Mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

2 x 5 = 10       10 : 2 = 5      10 : 5 = 2

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng 

- GV nhận xét, tuyên dương.

Dặn dò Học sinh về nhà luyện chia các nhóm đồ vật thành các phần bằng nhau.
	- HS tham gia chơi.

- HS thực hiện
- HS lắng nghe – quan sát

- HS thực hiện nhóm: dùng 12 khối lập phương, chia lần lượt 4 lần, mỗi lần chia cho mỗi bạn 3 khối lập phương.

- HS trình bày – nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc

- HS ghi nhớ

- HS đọc

- HS nêu

- HS thực hiện

10 : 5 = 2

2 x 5 = 10

- HS trình bày – nhận xét

- Học sinh thi đua 2 đội tiếp sức:

Nhẩm tính một số phép tính sau:   6 x 2 = ?     12 : 2 = ?    12 : 6 = ?
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc làm bài tập


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------------

Tiếng việt:                                BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA
Viết Chữ hoa S
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng kiểu chữ hoa S và câu ứng dụng; 
- Viết đúng độ cao, dòng kẻ quy định, trình bày sạch đẹp chữ hoa R và câu ứng dụng; thực hành được bài tập tìm từ ngữ chỉ sự vật (cây cối) , biết đặt dấu phẩy vào đúng vị trí trong câu. 

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt;  
- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá 

II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa Ô, Ơ.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ Ô, Ơ hoa. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát.

- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa S và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện viết chữ S hoa 

- GV hướng dẫn học sinh quan sát chữ mẫu, nêu quy trình viết chữ hoa S. 

- GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ S hoa.

- Cho HS viết chữ S hoa vào bảng con.

- Cho HS viết vào Vở Tập viết.

- Giáo viên lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

- Giáo viên quan sát, chỉnh sửa chữ viết HS.
* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng 

- GV cho HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng Sông sâu sóng cả.

Sông có nước sâu, sóng lớn chỉ những điều khó khăn mà chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống.

- GV giảng giải thêm: Tục ngữ có câu “Sông sâu sóng cả chớ ngã tay chèo” khuyên ta cần rèn luyện ý chí, sự quyết tâm để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
- GV hướng dẫn học sinh quan sát câu mẫu, lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết.

- Viết mẫu chữ Sông và câu ứng dụng Sông sâu sóng cả
- Giáo viên cho HS viết vào VTV, quan sát, chỉnh sửa chữ viết học sinh. 

* Hoạt động 3: Luyện viết thêm 

- Giáo viên hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

Làng Chợ đẹp lắm ai ơi

Sông sâu tắm mát trên đồi nương ngô.

Câu ca dao tả vẻ đẹp thơ mộng của làng quê.

- GV hướng dẫn HS quan sát chữ mẫu, lưu ý cách cầm bút, tư thế ngồi viết, quan sát, chỉnh sửa chữ viết học sinh.
* Hoạt động 4: Đánh giá bài viết 

- Giáo viên lắng nghe học sinh nhận xét bài viết của mình và bạn bên cạnh.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương bài viết của học sinh.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc học bài, chuẩn bị bài. 
	- HS hát.

- HS nghe.

- Quan sát mẫu chữ S hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ S hoa.

Cấu tạo: Chữ S hoa gồm 1 nét viết liền, là kết hợp của 2 nét cong dưới và móc ngược trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối nét móc lượn vào trong.

- HS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ S hoa.

- HS viết chữ S hoa vào bảng con.

- HS tô và viết chữ S hoa vào VTV.

- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ứng dụng Sông sâu sóng cả.

- HS nghe GV nhắc lại quy trình viết chữ S hoa, cách nối nét từ chữ S hoa sang chữ ô.

- HS quan sát cách GV viết chữ.

- HS viết chữ Sông và câu ứng dụng Sông sâu sóng cả vào VTV.

- HS đọc và tìm hiểu nghĩa của câu ca dao:

Làng Chợ đẹp lắm ai ơi

Sông sâu tắm mát trên đồi nương ngô

- HS viết chữ hoa S hoa, chữ Sông và câu ca dao vào VTV. 
- HS tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

- HS nghe bạn và GV nhận xét một số bài viết.
- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc luyện viết


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA
Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Nói: Tìm được từ ngữ chỉ đặc điểm của các mùa; đặt được câu về đặc điểm của sự vật; đặt và trả lời được câu hỏi về hình dáng của sự vật. Nói được 1 – 2 câu về một mùa em thích.

- Nghe : Lắng nghe và nhận xét lời của bạn.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.  
- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.
- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: Tranh ảnh video clip

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát.

- GV giới thiệu bài: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào?
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện từ
- Cho HS nắm yêu cầu BT 3a/ SGK tr.28

- Cho HS làm cá nhân rồi thảo luận nhóm 2 tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong các từ cho sẵn trong các đám mây.

- Cho 1 vài nhóm trình bày

- Cho HS giải nghĩa một số từ ngữ. Nếu HS khó hiểu từ nào thì GV sẽ giải thích thêm.

trắng muốt: trắng và mịn màng, trông đẹp
Vd: Mùa đông đến, hàng cây được phủ một lớp tuyết dày trắng muốt trông mới đẹp làm sao!

trong vắt: rất trong, không một chút vẩn đục

Vd: Bầu trời mùa thu trong vắt.

- Chuyển ý: Những từ chỉ đặc điểm ở BT 3a có thể được dùng để nói về cảnh vật trong các mùa. Sau đây, đến với BT 3b, các em sẽ tìm thêm một số từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật trong các mùa.
- Cho HS nắm yêu cầu BT 3b/ SGK tr.28

- Cho HS làm cá nhân rồi thảo luận nhóm 4

tìm từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật trong bốn mùa
- Cho HS giải nghĩa và đặt câu với một số từ ngữ vừa tìm được.

- Nhận xét

* Hoạt động 2: Luyện câu
- Cho HS nắm yêu cầu BT 4a/ SGK tr.28

- Yêu cầu thảo luận nhóm 2 để nói về sự vật trong mỗi tranh

- Cho HS trình bày.

- Yêu cầu HS viết vào VBT câu vừa đặt được.

- Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.

- Cho HS nắm yêu cầu BT 4b/ SGK tr.28

- Yêu cầu thảo luận nhóm 2 để đặt và trả lời câu hỏi về hình dáng của 2-3 sự vật trong tranh.

- Cho HS trình bày

- Yêu cầu HS viết vào VBT 1 cặp câu hỏi và trả lời (theo mẫu).

- Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.

- Nhận xét chung.

* Hoạt động 3: vận dụng 

- Cho HS xác định yêu cầu của hoạt động. 

- Cho 1 vài HS trình bày về mùa mình thích.

GV gợi ý: Các em có thể nói về thời tiết, hoa trái, cảnh vật, em thường thích làm gì vào mùa đó, suy nghĩ, cảm xúc của em về mùa đó

- Yêu cầu thảo luận nhóm 4 để nói về mùa mình thích.

- Cho HS trình bày.

- Nhận xét.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc học bài, chuẩn bị bài. 
	- HS hát.

- HS nghe.

- HS xác định yêu cầu của BT.

- HS đọc và chọn những đám mây có từ ngữ chỉ đặc điểm, chia sẻ kết quả trong nhóm đôi.

 (Đáp án: trắng muốt, mát mẻ, trong vắt, xanh ngắt, rự̣c rỡ, tươi tốt).

- HS chia sẻ kết quả trước lớp.

- Nhận xét bài làm của nhóm bạn.

- HS giải nghĩa một số từ ngữ. 

- HS xác định yêu cầu của BT.

- HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ đặc điểm của cảnh vật trong các mùa theo nhóm 4.

- HS giải nghĩa và đặt câu với một số từ ngữ vừa tìm được.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của BT 4a, quan sát tranh.

- HS nói về sự vật trong mỗi tranh trong nhóm đôi.
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VD: Những bông hoa thật rực rỡ.

Đám mây có hình dáng ngộ nghĩnh.

Bãi cỏ xanh tươi.

- HS viết 1 – 2 câu vừa đặt vào VBT và chia sẻ kết quả.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của BT 4b, đọc mẫu và quan sát tranh.
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M: - Déng sudi thé nao?

— Déng sudi ngodn ngoéo.




- HS đặt và trả lời câu hỏi theo yêu cầu BT trong nhóm đôi

 (VD: Con voi thế nào?

           Con voi to lớn.

           Khóm hoa thế nào?

           Khóm hoa nớ vàng tươi.
- HS viết vào VBT 1 cặp câu hỏi và trả lời (theo mẫu).

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của hoạt động: Nói về một mùa em thí́ch.

- Một vài HS nói trước lớp về một mùa em thích và nêu lí do để bạn và GV nhận xét, định hướng cho hoạt động nhóm.

- HS thực hiện hoạt động theo nhóm 4

- HS nói trước lớp và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc về một mùa em thích, lí do em thích mùa đó và những hoạt động em thích làm vào mùa đó.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc làm bài tập


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Đạo đức:                             THỂ HIỆN CẢM XÚC BẢN THÂN
                                        Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được cách xử lí tình huống liên quan đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, chia sẻ ý kiến với bạn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống; thực hiện các việc làm cẩn thiết để tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng.

- Nhận biết được những việc làm thể hiện bản thân đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè 

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè. 
- GD sống an toàn
II. Đồ dùng dạy học

- SGV Đạo đức2, bộ tranh,  video clip về lòng nhân ái thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
 - SGK Đạo đức 2, Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có)bút viết bảng, giấy A3.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Cho HS hát bài Lý cây xanh.

- GV giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức:
* Hoạt động 1: Lựa chọn cách xử lí tình huống.
- GV tổ chức cho HS xem 2 tranh về 2 cách xử lí tình huống ở phẩn Khởi động, SGK/trang 46 và lựa chọn cách xử lí phù hợp.

- GV có thể hỏi thêm: Với tình huống trên, em còn có thể có cách xử lí nào khác?
- GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

* Hoạt động 2: Xử Lý tình huống

- GV tổ chức cho HS quan sát tranh 1 và 2 trong SGK trang 50 và thực hiện yêu cẩu xử lý tình huống và đóng vai. 

+ Từng bạn đang gặp phải khó khăn gì? Nếu em là các bạn, em sẽ làm gì?
- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thảo luận tranh xử lý tình huống và sắm vai

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt: Các bạn trong tình huống đã biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường kịp thời: giữ thái độ bình tĩnh, tìm đúng người có thể hỗ trợ, nói rõ sự việc,…. Biết tìm kiếm sự hỗ trợ sẽ giúp chúng ta giải quyết được những khó khăn.
–Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ: bị xâm hại, bị tai nạn thương tích, bị nguy hiểm.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp
- Hôm nay em học bài gì?

- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.

- Nhận xét giờ học.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS nêu lựa chọn của mình và giải thích lí do vì sao em lựa chọn cách đó mà không chọn cách còn lại.

- HS nêu ý kiến của mình dựa vào kinh nghiệm, điều kiện sống. Mọi ý kiến hợp lí đều được khuyến khích và ghi nhận 

- HS quan sát thảo luận tranh xử lý tình huống và đóng vai theo nhóm (GV đã yêu cầu).

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS nêu.

- HS lắng nghe.


	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc lựa chọn


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------
Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

         Bài 41: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật ( Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Củng cố một số kiến thức của chủ đề thực vật và động vật.
- Bày tỏ được thái độ trước những việc làm của con người gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trách nhiệm. Yêu thiên nhiên và môi trường sống, góp phần bảo vệ thiên nhiên bằng những việc làm cụ thể. 

II. Đồ dùng dạy học

 Giáo viên: 

- Phiếu quan sát về nơi sống của động vật. 

Học sinh:  SGK, VBT, tranh, ảnh về nơi sống của thực vật. 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV tổ chức cho HS dưới hình thức trò chơi

 “Đổ bạn”.
- GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học:

 “Ôn tập:  chủ đề Thực vật và động vật”.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Phân loại thực vật và động vật theo môi trường sống
- GV yêu cầu HS quan sát và hoàn thành sơ đồ trong SGK trang 73.

- GV tổ chức cho HS trình bày sơ đồ trước lớp.
- GV nhận xét và rút ra kết luận.
* Kết luận: Môi trường sống của thực vật: trên cạn, dưới niĩớc. Môi trường sống của động vật: trên cạn, dưới nước, vừa trên cạn vừa diĩới nước.

* Hoạt động 2: Hoàn thành sơ đồ

- GV phát cho HS phiếu (sơ đồ), học sinh làm việc nhóm: ghi tên động vật, thực vật, môi trường sống của chúng.

- Yêu cầu học sinh trình bày.

* Kết luận: Môi trường sống của các loài thực vật, động vật khác nhau nhưng chúng đều có ích cho chúng ta. Vì vậy chúng ta cần bảo vệ chúng.

3. Hoạt động tiếp nối sau bài học

- GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm thêm tranh, ảnh, thực hành làm sơ đồ môi trường sống của thực vật và động vật, dán vào góc học tập ở nhà rồi giói thiệu vói người thân.
	- Học sinh tham gia trò chơi: Đố bạn

- Ghi tên bài học vào vở.

- HS hoàn thành sơ đồ bằng cách viết tên các loài thực vật, động vật hoặc có thể sưu tầm tranh, ảnh về các loài thực vật, động vật để dán vào.
- HS trình bày sơ đồ trước lớp.
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Học sinh làm việc nhóm 4 - hoàn thành sơ đồ sau: 
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- Học sinh trình bày.

- Học sinh khác bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và thực hiện.


	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc phân loại


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-----------------------------------------------
Tiết đọc thư viện:                   CÙNG ĐỌC : TẤM CÁM

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025 ( Chiều)
I. Chuẩn bị: 

1. Chọn sách cho hoạt động Cùng đọc : Học bơi với ếch

2. Xác định những tình huống trong truyện có thể đặt câu hỏi phỏng đoán :

- Khi các bạn nhảy tung tăng và bị tuột khỏi bè chuối, thì điều gì xảy ra ?

- Khi các bạn bị rơi xuống nước, các con vật khác vội kêu cứu thì điều gì xảy ra ?

3. Xác định 2 từ mới để giới thiệu với học sinh : bập bềnh, ngộp.

II. Tiến trình thực hiện:

* Giới thiệu: 2-3 phút, dành cho cả lớp.

1. Ổn định chỗ  ngồi của học sinh trong thư viện và nhắc các em về các nội quy thư viện.

2. Giới thiệu với học sinh về hoạt động mà các em sắp tham gia : Hôm nay chúng ta sẽ tham gia hoạt động Cùng đọc.

* Trước khi đọc: 4-6 phút, dành cho cả lớp.

1. Cho học sinh xem trang bìa của quyển sách (che tên truyện): Hôm nay cô sẽ đọc cho các em nghe một quyển truyện.

2a. Đặt câu hỏi về tranh trang bìa :

- Các em hãy quan sát tranh trang bìa của quyển truyện. Các em thấy gì ở bức tranh này ?

- Trong bức tranh này các em thấy có bao nhiêu nhân vật ?

- Các nhân vật trong bức tranh đang làm gì ?

- các em, ai sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện ?

2b. Đặt câu hỏi để liên hệ đến thực tế cuộc sống của học sinh :

- Các em đã bao giờ thấy heo, bò, chó, mèo, ếch chưa ?

- Ở nhà các em có heo, bò, chó, mèo, ếch không ?

2c. Đặt  câu hỏi phỏng đoán:

- Theo các em, điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyyện ?

- Theo các em, các nhân vật sẽ làm gì?

3. Đặt 1- 2 câu hỏi về bức tranh ở trang đầu tiên:

- Trong tranh gồm có những con vật nào ?

- Chúng đang làm gì ?

4. Giới thiệu: Hôm nay cô sẽ đọc cho các em nghe câu chuyện Học bơi với ếch, tác giả Lưu Thị Hương, họa sĩ : Nguyễn  Hoàng Long và Lê Nam Đy.

5. Giới thiệu 2 từ mới : bập bềnh, ngộp.

* Trong khi đọc : 5- 8 phút, dành cho cả lớp

1. Đọc chậm, rõ ràng, diễn cảm kết hợp với ngôn ngữ cơ thể.

2. Cho học sinh xem tranh ở một vài đoạn.

3. Dừng lại 2- 3 lần để đặt câu hỏi phỏng đoán :

- Khi các bạn nhảy tung tăng và bị tuột khỏi bè chuối, thì điều gì xảy ra ?

- Khi các bạn bị rơi xuống nước, các con vật khác vội kêu cứu thì điều gì xảy ra ?

* Sau khi đọc : 4 -7 phút, dành cho cả lớp

1. Đặt 2-3 câu hỏi để hỏi học sinh về những gì xảy ra trong câu chuyện : 

- Ai là nhân vật chính trong câu chuyện ?

- Khi bị rơi xuống nước, các con vật đã làm gì ?

- Khi được ếch tập bơi, các con đã làm gì?

2. Đặt câu hỏi về những diễn biến chính trong câu chuyện : 

- Điều gì xảy ra đầu tiên ?

- Điều gì xảy ra sau tiếp theo ?

- Điều gì xảy ra ở cuối cùng câu chuyện ?

3. Đặt 1-2 câu hỏi “tại sao ?”

- Theo các em, tại sao các con vật rơi xuống nước?

- Theo các em, tại sao các con vật sắp bị chết đuối?

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

- Em thích nhân vật nào ?

HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG : Thảo luận về sách : Các em thích nhân vật nào nhất trong câu chuyện này ? Tại sao ?

Trước khi cho học sinh thảo luận theo nhóm : Làm mẫu việc thảo luận với cả lớp 2-3 lần trước khi cho học sinh tự thực hiện hoạt động mở rộng theo nhóm. Khi thực hiện mẫu này, để học sinh tự xung phong phát biểu trước, sau đó khuyến khích (không ép buộc) các học sinh khác không phát biểu ý kiến.

Sau đó : 

- Trước khi bắt đầu hoạt động nhóm : Đưa ra các hướng dẫn cụ thể để giúp học sinh lập nhóm và chia việc theo nhóm.

- Khi các nhóm đang thảo luận : Di chuyển đến các nhóm để hỗ trợ - đặt câu hỏi, khen những cố gắng của học sinh, hướng các em thảo luận theo đúng yêu cầu của hoạt động.
- Sau khi kết thúc phần thảo luận : Cho 3 - 4 nhóm chia sẻ lại kết quả thảo luận của nhóm.
Kết thúc tiết học.

-----------------------------------------------
Giáo dục thể chất                               GV chuyên
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày  04/02/2025 ( Chiều)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Số bị chia- Số chia- Thương
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 05/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết tên gọi các thành phần của phép tính chia.

- Phẩm chất: Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Giáo viên cho cả lớp chơi “Gió thổi”

- GV nêu yêu cầu các con hãy thổi phép tính thích hợp của bài toán ra bảng con và đưa bài toán lên bảng:

Chia đều 10 viên bi cho 5 bạn. Mỗi bạn được mấy viên bi?

- GV nhận xét.

Chia đều 10 viên bi cho 5 bạn. Mỗi bạn được mấy viên bi?

- GV nhận xét.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Giới thiệu tên các thành phần của phép chia

- GV viết lại phép tính lên bảng lớp: 10 : 5 = 2

- GV giới thiệu tên gọi các thành phần của phép chia (nói và viết lên bảng như SGK).

- GV lần lượt chỉ vào 10,5,2, HS nói tên các thành phần: số bị chia, số chia, Thương.

- GV nói tên các thành phần: số bị chia, số chia, Thương. 

- GV chốt ý và nhấn mạnh 10 : 5 cũng gọi là Thương

* Lưu ý HS, kết quả phép tính chia được gọi là Thương.

* Hoạt động 2: Bài 1 - Gọi tên các thành phần của phép chia.
- Lưu ý: Khi sửa bài, ngoài các phép chia như trong SGK (1/22) , GV nên đưa thêm một số phép chia khác. Chẳng hạn: 20 : 4 = 5, 

15 : 3 = 5,    12 : 2 = 6,...

- Viết phép chia:  35 : 5 = 7

35 là số bị chia
5 là số chia
7 là thương
35 : 5 cũng là thương
- GV yêu cầu học sinh thực hiện tương tự với phép tính: 

10 : 2 = 5                    24 : 4 = 6

- GV nhận xét phần trình bày của học sinh.
* Hoạt động 3: Bài 2 - Viết phép chia
Số bị chia

30

18

24

Số chia

3

2

6

Thương

10

9

4

30 : 3 = 10

- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV nhận xét.

* Hoạt động 4:  Bài 3 - Trò chơi “ Kết bạn”
[image: image5.jpg]Vidy
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- GV hướng dẫn luật chơi và cách chơi
- Mỗi lượt chơi 6 bạn, các phép tính GV đã ghi vào thẻ từ.
Ví dụ 
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

* GV lưu ý: Mỗi lần chơi giúp HS nhận biết: cùng một số, ở các vị trí khác nhau trong phép tính, sẽ có tên gọi khác nhau.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- GV nhận xét tiết học.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh yêu cầu 2/22 cho cha mẹ xem.


	- HS lấy bảng con, nghe yêu cầu thực hiện.

- Học sinh cả lớp thực hiện trò chơi, viết phép tính ra bảng con.

10 : 5 = 2

- Học sinh nhận xét.
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- Học sinh quan sát phép tính trên bảng, nhận xét: 

 + 10: số bị chia

 + 5: số chia

 + 2: Thương
- Học sinh quan sát, lắng nghe, ghi nhớ. 

- HS lặp lại nhiều lần.
- HS (nhóm đôi) sử dụng SGK gọi tên các thành phần của các phép chia (theo mẫu).

- HS thực hành nói cho nhau nghe và phát biểu trước lớp.

- HS nhận xét.
- HS tìm hiểu bài: nhận biết mỗi cột trong bảng là các thành phần của một phép chia, cần viết các phép chia đó ra bảng con.

Ví dụ: 30, 3 và 10 lần lượt là số bị chia,

 số chia và thương.

Phép chia tương ứng là: 30 : 3 = 10.

- Khi sửa bài, HS nên ghi vào phép chia đã viết và gọi tên các thành phần.

Ví dụ:

18:2 = 9
là số bị chia, 2 là số chia, 9 là thương

- HS tham gia chơi

- Nhận xét nhau

- HS tham gia chơi.

Ví dụ:  10 + 2 + 12

             9 – 3 = 6

             2 x 5 = 10

              14 : 2 = 7

- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện ở nhà.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc làm bài tập


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                           BÀI 4: ĐẦM SEN
     Đọc Đầm sen
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 05/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, hiểu nội dung bài đọc: Vẻ đẹp của đầm sen và hoạt động hái sen; biết liên hệ bản thân: Trân trọng, yêu quý người lao động, yêu và bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp.  

- Nói về một loài hoa mà em biết.

- Nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài đọc qua tên bài và tranh minh hoạ.

- Yêu thích môn học; biết yêu cây cối, cảnh vật và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II. Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

– Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi:  nói với bạn về một loài hoa mà em biết.

– GV giới thiệu bài mới: Đầm sen.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng 

– GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng thong thả, chậm rãi).

– Tổ chức cho HS luyện đọc một số từ khó và giải nghĩa của từ.

– Tổ chức cho HS đọc thành tiếng câu, đoạn, bài đọc trong nhóm nhỏ và trước lớp.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu. 

– HS đọc thầm lại bài đọc, thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi trong SHS.

- Tổ chức cho đại diện các nhóm trình bày, GV chốt lại các ý kiến.

– Yêu cầu HS nêu nội dung bài đọc.

– Yêu cầu HS liên hệ bản thân.

* Hoạt động 3: Luyện đọc lại. 

– HS nêu cách hiểu của em về nội dung bài đọc. Từ đó, bước đầu xác định được giọng đọc toàn bài và một số từ ngữ cần nhấn giọng.

–  GV đọc lại đoạn 2, 3, hướng dẫn luyện đọc lại.
 – Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm.

- Tổ chức thi đọc trước lớp. 

- GV và HS nhận xét.

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc học bài, chuẩn bị bài. 
	– HS đọc tên bài kết hợp với quan sát tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: sự vật, hình ảnh, màu sắc,…

- HS nghe.
- HS nghe GV đọc mẫu. 

- HS đọc các từ khó: khoan khoái, ngột ngạt, mủng, tấm tắc,…

+ HS giải thích nghĩa của một số từ khó, VD: đâm (khoảng trũng to và sâu ở giữa đồng để giữ nước), mủng (một loại thuyền nhỏ, tròn, đan bằng tre), khoan khoái (có cảm giác thoải mái, dễ chịu), tấm tắc (luôn miệng nói lời khen ngợi),…

- HS hoạt động theo nhóm: đọc câu, đoạn, bài.

- HS đọc bài trước lớp.

- HS thảo luận theo 4 nhóm:

+ Nhóm 1: Điều gì đã khiến Minh dừng lại khi vừa rẽ vào làng?

+ Nhóm 2: Đầm sen có gì đẹp?

+ Nhóm 3: Mẹ con bác Tâm hái sen như  thế nào?

+ Nhóm 4: Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến.

– HS nêu nội dung bài đọc: Vẻ đẹp của đầm sen và hoạt động hái sen.

– HS liên hệ bản thân: Trân trọng yêu quý người lao động, yêu và bả̉o vệ̣ thiên nhiên tươi đẹp.

– HS nhắc lại nội dung bài.

– HS luyện đọc trong nhóm nhỏ, trước lớp đoạn 2, 3.

– HS khá, giỏi đọc cả bài.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc luyện đọc


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              BÀI 4: ĐẦM SEN 

Nghe - viết: Đầm sen Phân biệt êu/uê;l/n, in/inh
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 05/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Nghe viết đúng đoạn văn; phân biệt được êu/uê; l/n; in/inh.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 
II. Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh, bài viết mẫu.

+ Bảng con.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát Lí cây xanh.

- GV giới thiệu bài: Nghe viết: Đầm sen

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Nghe – viết.

– Yêu cầu HS đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn văn.
– HD HS đánh vần một số tiếng/ từ khó đọc, dễ viết sai do cấu tạo hoặc do ảnh hưởng của phương ngữ, VD: rẽ, dịu,...; hoặc do ngữ nghĩa, VD: dịu,...
–  GV đọc từng cụm từ ngữ và viết đoạn văn vào VBT. (GV hướng dẫn HS: lùi vào một ô khi bắt đầu viết đoạn văn. Viết dấu chấm cuối câu. Không bắt buộc HS viết những chữ hoa chưa học).

Đầm sen
      Đi khỏi dốc đê, lối rẽ vào làng, tự nhiên Minh cảm thấy rất khoan khoái, dễ chịu. Minh dừng lại hít một hơi dài. Hương sen thơm mát từ cánh đồng đưa lên làm dịu hẳn cái nóng ngột ngạt của trưa hè.

– GV đọc lại bài viết, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.
– GV nhận xét một số bài viết. 
* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả – Phân biệt êu/uê; l/n; in/inh. 

* Phân biệt êu/uê
- Tổ chức cho HS làm bài tập theo cá nhân/ nhóm.

- GV nhận xét.

* Hoạt động 3: Phân biệt: l/n hoặc in/inh

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 2(c). đọc gợi ý.
- Tổ chức cho HS làm bài tập trên phiếu cá nhân.

– GV cùng HS nhận xét. 

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc học bài, chuẩn bị bài. 
	- HS hát.

- HS nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới. 

– HS đọc. 

– HS đánh vần.

– HS viết. 

– HS nghe, tự đánh giá phần viết.

– HS nghe.
- HS làm việc theo nhóm:

+ HS xác định yêu cầu của BT 2b.

+ HS đọc các từ ngữ, thực hiện BT vào VBT.

+ HS chia sẻ kết quả trong nhóm đôi và trình bày trước lớp (Đáp án: cái lều, ao thêu hoa, hoa huệ, tập đi đều).

+ HS đọc lại các từ ngữ đã điền vần.

+ HS nghe bạn và GV nhận xét.

– HS xác định yêu cầu của BT 2(c).

– HS đoc đoạn thơ, thực hiện BT vào VBT (Đáp án: chữ l/n: năng, la, lên; vần in/inh: tinh, linh, chín).

– HS đọc đoạn thơ đã điền l/ n hoạc vần in/ inh.

– Một vài HS trình bày kết quả trước lớp.

– HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc viết bài


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT SỐNG Ở ĐÂU?

         Bài 42: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật ( Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 05/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Củng cố một số kiến thức của chủ đề thực vật và động vật.
- Bày tỏ được thái độ trước những việc làm của con người gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trách nhiệm. Yêu thiên nhiên và môi trường sống, góp phần bảo vệ thiên nhiên bằng những việc làm cụ thể. 

II. Đồ dùng dạy học

 Giáo viên: 

- Phiếu quan sát về nơi sống của động vật. 

Học sinh:  SGK, VBT, tranh, ảnh về nơi sống của thực vật. 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV tổ chức dưới hình thức kể một câu chuyện ngắn về loài nai.
- Gợi ý: Có hai mẹ con chú nai sống trong một khu rửng. Nai con xinh xắn, đáng yêu. Hằng ngày, nai con thường rủ các bạn là sóc, thỏ và gấu đến nhà cùng chơi múa hát. Cũng có lúc, nai và các bạn chạy ra sông uống nước. Nước sông trong vắt có thể thấy cả những con cá đang tung tăng bơi lội. Nai con rất vui và hạnh phúc khi được sống cùng với mẹ trong khu rừng này.


- GV dẫn dắt và vào bài tiết 2.
	- Học sinh quan sát tranh, thảo luận nhóm 4, kể câu chuyện về chú nai nhỏ.

- Viết tên bài học vào vở.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc lắng nghe bạn kể

	
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1 trang SGK trang 73 và trả lời câu hỏi: Em suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy hình ảnh này?

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp đôi: Cùng bạn viết ra những việc cần làm để không ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật và thực vật.
- GV có thể cắt sẵn những mẫu giấy hình bông hoa. HS sẽ viết lên mẫu giấy và dán vào cây.
- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
* Kết luận: Chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

* Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ

- GV chia lớp thành nhóm có 4 HS, yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5  (SGK trang 74) và trả lời câu hỏi: Em đồng tình hay không đồng tình với hành động nào? Vì sao?

- GV tổ chức cho HS trình bày trước lớp.
\
- GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận.
* Kết luận: Chúng ta cần nói không với những việc làm gây hại cho môi trường sống của thực vật và động vật.
3. Hoạt động tiếp nối sau bài học
- GV yêu cầu HS thực hành chăm sóc cây xanh tại nhà (hoặc vườn trường), không xả rác ở nơi công cộng,...
	- HS trình bày suy nghĩ của mình trước lớp.
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- Cùng bạn viết ra những việc cần làm để bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật. 

- HS có thể trình bày thông qua tranh, ảnh, thơ, vè, băng rôn tuyên truyền,... HS sẽ viết lên mẫu giấy và dán vào cây.
- HS nhận xét.

- HS lắng nghe.

- Học sinh làm việc nhóm 4: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi: Em đồng tình hay không đồng tình với hành động nào? Vì sao?
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- HS trình bày trước lớp.

- HS cùng nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                              CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Bảng chia 2
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 06/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Thành lập được bảng chia 2.

- Thuộc bảng chia 2; Vận dụng bảng chia 2 vào tính nhẩm và thực hiện các bài toán có liên quan.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Giáo viên cho cả lớp chơi “Truyền điện”

- GV nêu yêu cầu các con hãy nối tiếp nhau nêu các phép tính trong bảng nhân 2.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chuyển ý giới thiệu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1:  Hướng dẫn HS thành lập bảng chia 2

- GV cho xuất hiện bài toán:

Có 14 cái bánh, chia cho mỗi bạn 2 cái bánh. Hỏi có mấy bạn được chia?

- GV nhận xét.


( GV có thể gợi ý từ phép tính nhân 

2 x 7 = 14 có thể viết được 2 phép chia tương ứng 14 : 2 = 7 ;     14 : 7 = 2

*Hoạt động 2: Hướng dẫn HS thuộc bảng chia 2

Bài 1: Đọc phép nhân, phép chia trong bảng nhân 2, chia 2

Mẫu:  

2 x 3 = 6                    6 : 2 = 3

- GV nhận xét phần trình bày của học sinh.
- GV hướng dẫn HS học thuộc.
* Bài 2: Tìm Thương trong bảng chia 2

Mẫu  12 : 2 = ?

       2 x 6 = 12

 2 = 6

- GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV nhận xét.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Giáo viên cho HS chơi trò chơi Lật ô số
Trong mỗi ô số có các phép tính chia trong bảng chia 2. HS lật thẻ mở được và trả lời kết quả.

- GV tuyên dương, nhận xét.
- Giáo viên yêu cầu học sinh học thuộc bảng chia 2 tr 23, đọc viết cho cha mẹ xem.
	- HS nghe yêu cầu thực hiện.

- Học sinh cả lớp thực hiện trò chơi, nêu từng phép tính trong bảng nhân 2.

- Học sinh nhận xét.

- Học sinh quan sát bài toán, đọc đề, phân tích đề và thực hiện trong nhóm 4.

 - HS thao tác trên các khối lập phương của mình.
- Học sinh trình bày kết quả.

14 : 2 = 7

Tương tự từ bảng nhân, hướng dẫn HS lập bảng chia 2.

2 : 2 = 1

4 : 2 = 2

6 : 2 = 3

8 : 2 = 4

10 : 2 = 5

12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

16 : 2 = 8

18 : 2 = 9

20 : 2 = 10

- HS (nhóm đôi) trong thời gian 2’ tự đọc cho nhau nghe.

- HS thực hành đọc cho nhau nghe và đổi vai.( 1 em đọc phép nhân 2 thì em kia đọc phép chia 2 tương ứng)

- HS nhận xét các số chia đều là 2

- Kết quả thương theo thứ tự từ 1 đến 10

- Số bị chia là các tích của phép nhân.

- HS tìm hiểu bài.

- Nói kết quả từ bảng nhân.

- HS nhận xét. 
- HS tham gia chơi.

Ví dụ:                14 : 2 = 7

12 : 2 = 6              10 : 2 = 5

- Học sinh thực hiện ở nhà.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc học thuộc bảng chia


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                   BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA

                                                             MRVT Bốn mùa
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 06/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- MRVT về bốn mù̀a; đặt câu hỏi Vì̀ sao? Do đâu? Nhờ đâu?. (từ ngữ về bốn mùa); đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm; nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- Tìm được từ ngữ về bốn mùa; biết đặt câu cho các từ ngữ in đậm; Biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- Góp phần bồi dưỡng cho HS phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm: giúp các em hiểu nghe nào cũng đáng quý, đánh trận trọng: bước đầu thể hiện trách nhiệm với bản thân và gia đình bằng cách tham gia làm những việc vừa sức; biết yêu thương bố mẹ, tự hào về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân. 

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- HS hát bài Em muốn làm.

- GV giới thiệu bài MRVT Bốn mùa.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Luyện từ
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc yêu cầu bài, tìm từ ngữ chỉ thời tiết phù hợp với đặc điểm từng mùa.
Bài tập 3/31:  Tìm từ ngữ chỉ thời tiết phù hợp với đặc điểm từng mùa.

a. Mùa xuân:M: ấm áp 

b. Mùa hạ: Nóng bức, oi nồng

c. Mùa thu: Mát mẻ

d. Mùa đông: Giá lạnh, mưa phùn gió bấc
– Yêu cầu HS giải nghĩa từ và đặt câu với các từ ngữ tìm được (nếu cần).

- GV nhận xét.
* Hoạt động 2: Luyện câu
– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4a.
Bài tập 4/31
a. Tìm từ ngữ chỉ mùa phù hợp:
- Xuân, thu, mùa mưa, mùa khô.
– Yêu cầu HS thực hiện BT vào VBT.
– Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn sau khi đã điền từ.

– Yêu cầu HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 4b.

b. Đặt câu hỏi cho các từ in đậm:
. Vì mưa nhiều, thời tiết mát mẻ.
- Vì sao, thời tiết mát mẻ?
. Do nắng nóng kéo dài, cây cối bị khô héo.
- Do đâu, cây cối bị khô héo?
. Cây cối đâm chồi nảy lộc nhờ thời tiết ấm áp.

- Cây cối đâm chồi nảy lộc nhờ đâu?
– Yêu cầu HS đặt câu hỏi trong nhóm đôi.
– Yêu cầu HS nói trước lớp câu hỏi đặt theo yêu cầu.

- Yêu cầu HS viết 3 câu hỏi vừa đặt.

– GV cùng HS nhận xét.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp: 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.


	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới. 

– HS xác định yêu cầu của BT 3.

- HS tìm các từ ngữ theo yêu cầu trong nhóm 4 bằng kĩ thuật khăn trải bàn, mỗi HS tìm từ cho một mùa. Chia sẻ kết quả trước lớp.

- HS giải nghĩa và đặt câu với các từ ngữ tìm được.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- HS xác định yêu cầu của BT 4a.

- HS thực hiện BT vào VBT.

- HS đọc.

- HS tự đánh giá.

- HS xác định yêu cầu của BT 4b.

– HS làm việc trong nhóm đôi. 

- HS nói.

- HS viết.

- HS nhận xét, lắng nghe.

- HS nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.


	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                         BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA 

                                        Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 06/02/2025
 I. Yêu cầu cần đạt

- Biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, đóng vai, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. Đồ dùng dạy học

+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát Lý cây xanh.

- GV giới thiệu bài: Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành
* Hoạt động 1: Nói lời mời

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 5a, quan sát tranh.

Bài tập 5/32: Nói và nghe
a. Theo em, Minh nên nói thế nào để mời bà và mẹ thưởng thức món chè sen?
[image: image9.png]



+ Tranh vẽ cảnh gì?

+ Theo em, Minh nên nói thế nào để mời bà và mẹ thưởng thức món chè sen?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để làm bài tập.
- Gọi đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét – GD:
* Hoạt động 2: Nói và đáp lời khen ngợi

– Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 5b, đọc các tình huống.

b. Đóng vai bà và mẹ của Minh, nói và đáp lời khen:
- Nói và đáp lời khen khi mẹ và Minh mới hái những bông hoa sen ngoài đồng.
- Nói và đáp lời khen ngợi khi mẹ nấu món chè sen.
- Giáo viên cho học sinh thảo luận, phân vai, sắm vai trước lớp.

- GV hỏi:

+ Ta thường nói lời khen ngợi khi nào?

+ Khi nhận được lời khen ngợi, em cần đáp với thái độ như thế nào? Vì sao?

+ Khi nói và đáplời khen ngợi, cần chú ý điều gì (giọng nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…)?

- Giáo viên nhận xét – GD: Khi nói và đáp lời khen ngợi, các em cần thể hiện thái độ lịch sự.

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.


	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài đọc mới.
- HS xác định yêu cầu của BT 5a. 
+ Tranh vẽ cảnh: Mẹ dọn món chè sen lên và cậu bé đang mời bà thưởng thức chè sen.
- Bà ơi, mẹ nấu chè sen rất ngon, cháu mời bà thưởng thức à.
- Cháu mời bà thưởng thức món chè sen mẹ nấu ạ…
- HS thảo luận nhóm đôi.
- Đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nghe bạn và GV nhận xét.
- HS xác định yêu cầu của BT 5b. 
- Học sinh thảo luận nhóm 3, phân vai Bà, mẹ, Minh để nói và đáp lời khen ngợi phù hợp với mỗi tình huống.

- Học sinh nói và đáp theo tình huống b trước lớp.
- HS trả lời.

- Nghe bạn và giáo viên nhận xét.

- HS nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc theo dõi bạn


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:            CHỦ ĐỀ 5: CHÀO NĂM MỚI
          SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Tìm hiểu những việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân.
Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 06/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt 

- Chia sẻ những việc em sẽ làm để chăm sóc và phục vụ bản thân.

- Yêu thích môn học.

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, đóng vai, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động .

- Rèn luyện phẩm chất trung thực.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2. SGV, bài giảng, kế hoạch bài dạy.

- Một số đồng tiền hoặc hình ảnh đồng tiền với các mệnh giá khác nhau.

- Một số mặt hàng gần gũi với đời sống của học sinh

Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát.

- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

*Hoạt động 1: 

- Tổ chức diễn đàn để các em học sinh cùng trao đổi, chia sẻ những việc em sẽ làm để chăm sóc và phục vụ bản thân. 
- Thông qua trò chơi vòng tròn thân thương.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.

- Các em học sinh được bố trí thành 2 vòng tròn ở lớp. Cùng nhau bắt cặp và cùng chia sẻ những việc sẽ làm để chăm sóc và phục vụ bản thân

- Học sinh phát biểu nêu việc làm của mình và của bạn.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc tổ chức diễn đàn trao đổi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:                             CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Bảng chia 2

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 07/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Thành lập được bảng chia 2.

- Thuộc bảng chia 2; Vận dụng bảng chia 2 vào tính nhẩm và thực hiện các bài toán có liên quan.

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Hình vẽ để sử dụng cho nội dung bài học và bài tập; Máy tính, máy chiếu (nếu có); 10 khối lập phương

-  Học sinh: SGK; Tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV; 2 tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- Giáo viên cho cả lớp chơi “Hái quả”.

- GV nêu yêu cầu hát, chuyền bóng, hái quả, trả lời kết quả các phép chia 2 có trong quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV chuyển ý giới thiệu bài.

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Bài 1 Tính nhẩm

- GV cho HS chơi trò chơi “ Lật ô số”

- GV nhận xét.

* Hoạt động 2: Bài 2: Số?
- GV cho HS chơi trò chơi “ Thỏ tìm cà rốt”.

- GV hướng dẫn HS thực hiện.

Cà rốt là các dấu chấm hỏi

? : 2 = 7   ? : 2 = 5     ? : 2 = 4    ? : 2 = 9

? : 2 = 8  ? : 2 = 10    ? : 2 = 6    ? : 2 = 3

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 3: Bài 3   

 Chia đều số kẹo trong lọ ( hũ) cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được mấy cái kẹo?
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 Lấy hết số kẹo trong lọ chia cho mỗi bạn 2 cái. Có mấy bạn được chia?

- GV sửa bài, kết luận.

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Giáo viên cho HS chơi trò chơi Lật ô số
Trong mỗi ô số có các phép tính chia trong bảng chia 2. HS lật thẻ mở được và trả lời kết quả.

- GV tuyên dương, nhận xét.

- Giáo viên yêu cầu học sinh học thuộc bảng chia 2 tr 23, đọc viết cho cha mẹ nghe, xem.

Đọc từ trên xuống.

Đọc từ dưới lên.

Đọc không theo thứ tự.


	- HS nghe yêu cầu thực hiện.

- Học sinh cả lớp thực hiện trò chơi, nêu từng kết quả trong bảng chia 2.

- Học sinh nhận xét.

- Mỗi HS sẽ lật 1 ô số có 1 phép tính chia 2 và trả lời kết quả

2 : 2       4 : 2       6 : 2    8 : 2     

10 : 2

12 : 2      14 : 2       16 : 2     18 : 2    

20 : 2

- Học sinh tham gia chơi, trả lời.

- HS thi đua tiếp sức theo dãy.

- Đại diện các dãy nhận xét.

- HS đọc yêu cầu đề SHS tr 24.

- Thảo luận nhóm 4 tìm kết quả.

- Làm phiếu học tập cá nhân.

- HS đổi phiếu kiểm chéo.

- HS tham gia chơi.

Ví dụ:                14 : 2 = 7

12 : 2 = 6              10 : 2 = 5

- Học sinh thực hiện ở nhà.


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                   BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA
        Luyện tập thuật việc được chứng kiến

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 07/02/2025
I. Yêu cầu cần đạt

- Viết được 4 – 5 câu thuật việc đã chứng kiến theo gợi ý.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, đóng vai, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát Lí cây xanh.

- GV giới thiệu bài: Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt)

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Hoạt động 1: Sắp xếp các câu thành đoạn văn 

- Giáo viên yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6a, quan sát tranh và trả lời câu hỏi trong nhóm đôi.
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- Mời 1 vài HS trình bày trước lớp

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương 

* Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung đoạn văn

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 6b, thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi.

- Mời 1 vài HS chia sẻ kết quả trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương những em đã mạnh dạn, tự tin chia sẻ trước lớp.

*Hoạt động 3: Viết về công việc hằng ngày của một người thân 

- Giáo viên yêu cầu HS xác định yêu cầu bài tập 6c.

- Giáo viên cho học sinh tự viết từ 4 – 5 câu về công việc hằng ngày của một người thân.

- Mời 1 vài HS đọc bài viết trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp 

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Nhắc nhở học bài, chuẩn bị bài.
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.

- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 6a: Dựa vào nội dung bài đọc Đầm sen, sắp xếp các câu dưới đây theo thứ tự hợp lí để tạo thành đoạn văn.
- HS thực hiện BT và trả lời câu hỏi trong nhóm đôi (Đáp án: 2 – 4 – 5 – 3 – 1). - HS trình bày cách thuật việc được chứng kiến.

- Một vài HS trình bày trước lớp.

- Nghe nhận xét.

- Học sinh hỏi đáp theo cặp:

+ Đoạn văn kể về việc gì?


+ Nhờ đâu em sắp xếp được đúng thứ tự các câu trong đoạn văn .

- Một vài HS chia sẻ kết quả trước lớp, rút ra lưu ý khi viết đoạn văn thuật việc (dùng các từ ngữ nói về trình tự thực hiện công việc). 

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu của BT 6c.

- HS viết 4 – 5 câu về công việc hằng ngày của một người thân vào VBT (Lưu ý: Khuyến khích HS sáng tạo trong cách viết). 

- Một vài HS đọc bài viết trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS lắng nghe.
	Hướng dẫn em Tiến và em Trúc luyện tập


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                     BÀI 4: CHUYỆN BỐN MÙA
             Đọc một bài thơ về bốn mùa
Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 07/02/2025
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được một bài thơ đã đọc về bốn mùa.

- Trao đổi được về 1 – 2 món ăn làm từ sen.

- Yêu thích môn học, biết dùng và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; Biết nói và đáp lời mời, lời khen ngợi.

- Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, đóng vai, năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo qua các hoạt động đọc, viết.

- Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II.Đồ dùng dạy học

+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu

- GV cho HS bắt bài hát Lí cây xanh.

- GV giới thiệu bài: Đọc một bài thơ về bốn mùa.

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Hoạt động 1: Chia sẻ một bài thơ đã đọc về bốn mùa.

- Yêu cầu HS xác định yêu cầu của BT 1a. 

- Giáo viên cho học sinh hỏi đáp theo gợi ý: Tên bài thơ là gì? Tác giả là ai? Mùa nào? Vẻ đẹp gì?,…

- Mời 1 vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 2: Viết Phiếu đọc sách (VBT) 

- Giáo viên yêu cầu HS xác định yêu cầu bài tập 1b.
- Giáo viên hướng dẫn HS tự viết vào Phiếu đọc sách tên bài thơ, tên tác giả, mùa, từ ngữ nói về vẻ đẹp của mùa được tả.
- Mời 1 vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách.

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
* Hoạt động 3: Trao đổi về món ăn làm từ sen.
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- GV hướng dẫn một vài điều em có thể chia sẻ với người thân:

+ Tên món ăn. 

+ Các thành phần của món ăn. 

+ Hương vị của món ăn.

+ … 

(GV lưu ý HS chọn từ xưng hô đúng khi đóng vai).

3. Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Nhận xét, đánh giá tiết học.

- Về học bài, chuẩn bị
	- HS hát.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát, ghi tên bài mới.

- HS xác định yêu cầu của BT 1a.

- Học sinh chia sẻ với bạn trong nhóm về tên bài thơ, tên tác giả, tên mùa và từ ngữ nói về vẻ đẹp của mùa được tả,… 

- Một vài HS chia sẻ trước lớp. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS xác định yêu cầu bài tập 1b.

- HS viết vào Phiếu đọc sách tên bài thơ, tên tác giả, mùa, từ ngữ nói về vẻ đẹp của mùa được tả. 

- Một vài HS chia sẻ Phiếu đọc sách trước lớp. 

- HS nghe bạn và GV nhận xét.

- HS nghe GV hướng dẫn một vài điều em có thể chia sẻ với người thân về món ăn làm từ sen.

– HS có thể thực hiện ở lớp, nếu có thời gian.

– HS thực hành ở nhà với người thân.

- HS lắng nghe.

- Về học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:        CHỦ ĐỀ 5: CHÀO NĂM MỚI

  SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 26/01/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Nhận biết đồng tiền được sử dụng trong trao đổi hàng hoá, nhận ra được sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn khi mua sắm hàng hoá, làm được sản phẩm thể hiện sự khéo léo, cẩn thận của bản thân thông qua sản phẩm tự làm.

- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Lập kế hoạch và thực hiện được kế hoạch Hội chợ Xuân.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chủ động làm các sản phẩm để trao đổi trong Hội chợ Xuân; Sử dụng các sản phẩm trao đổi được để trang trí nhà cửa.

- Phẩm chất trách nhiệm: Sử dụng đồng tiền để mua sắm khi cần thiết.

II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2. SGV, bài giảng, kế hoạch bài dạy.

- Một số đồng tiền hoặc hình ảnh đồng tiền với các mệnh giá khác nhau.

- Một số mặt hàng gần gũi với đời sống của học sinh

Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 

	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu
- GV cho HS bắt bài hát.

- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

- GV yêu cầu  cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.

- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm và chia sẻ về cảm nhận khi tham gia mua sắm trong Hội chợ Xuân, bằng cách trả lời câu hỏi:

+ Em đã mua hoặc bán được gì trong hội chợ?

+ Nêu cảm xúc của em khi tham gia hội chợ?

+ Điều em thấy ấn tượng khi tham gia hội chợ?

+ Điều em muốn thay đổi nếu lần sau lớp tổ chức lại Hội chợ Xuân? 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chuyền bóng” để chia sẽ về cảm nhận của em khi tham gia hội chợ. Cách chơi: Cả lớp sẽ cùng hát và chuyển hoa/chuyền bóng theo giai điệu bài hát. GV hát cùng, khi GV dùng hát, cành hoa/quả bóng ở tay ai thì bạn đó sẽ đứng lên chia sẻ về cảm nhận của bản thân khi tham gia hội chợ. Sau khi chia sẻ xong, bạn HS đó lại tiếp tục chuyền hoa/bóng cho các bạn khác, cả lớp tiếp tục hát, trò chơi lại tiếp tục.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động và nhắc HS về nhà sử dụng các sản phẩm đã mua trong hội chợ để trang trí nhà cửa trong dịp năm mới.

* GV tổ chức đánh giá cuối chủ đề:

- GV tổ chức cho HS trao đổi:

+ Theo em, đồng tiền được sử dụng để làm gì trong cuộc sống?

+ Em và các bạn đã làm được gì để thực hiện kế hoạch Hội chợ Xuân?

-  GV yêu cầu HS làm việc cá nhân:

+ GV đề nghị HS vẽ hoặc viết cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.
3. Hoạt động củng cố, nối tiếp

- GV yêu cầu HS về xin ý kiến người thân và ghi lại.

-  GV dặn dò HS chia sẻ với người thân những điều mình đã học về tiền và cách mua bán, đồng thời thực hiện việc mua bán thường xuyên với sự hỗ trợ của người thân.
	- HS hát

- Lắng nghe

- Cán bộ lớp tổng kết thi đua các tổ trong tuần học vừa qua.

- HS làm việc nhóm và chia sẻ về cảm nhận khi tham gia mua sắm trong Hội chợ Xuân.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

- HS tham gia đánh giá sau chủ đề 5.

- HS vẽ hoặc viết cảm xúc khi tham gia các hoạt động trong chủ đề.

- HS về xin ý kiến người thân và ghi lại.

- HS chia sẻ với người thân những điều mình đã học về tiền và cách mua bán, đồng thời thực hiện việc mua bán thường xuyên với sự hỗ trợ của người thân.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt              Những người bạn của em
I. Yêu cầu cần đạt
* HS nói hoặc kể về bạn bè trong lớp, ở trường, ở gần nhà. Nghe  - hiểu nội dung của một vài câu miêu tả ngắn, đơn giản và nhận diện được bạn trong lớp.Thực hiên được đoạn hội thoại về một người bạn thân.

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học
       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV cho HS hát bài Tìm bạn thân

- GV hỏi: ở lớp, em chơi thân với bạn nào?

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

- YC HS làm việc theo nhóm đôi nói với nhau về một người bạn.

- GV quan sát hỗ trợ HS.

- YC HS nói trước lớp.

- GV nhận xét

* Hoạt động 2: Nghe

a. Nghe cô miêu tả và chọn đúng hoạt động, chi tiết, hình ảnh trong tranh.

- Giáo viên miêu tả nói về hoạt động, chi tiết, hình ảnh trong tranh.

- YC HS nêu.

- GV nhận xét, tuyên dương

b. Dựa vào lời miêu tả của thầy/ cô giáo, em hãy chọn và nói lại nội dung của một bức hình

- YC HS nói lại nội dung bức hình.

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS hát

- HS trả lới

- Nhắc lại đầu bài.

- HS làm việc nhóm đôi

- HS nói trước lớp.

.

- HS quan sát

- HS nêu

- HS thực hành theo cặp đôi

- 1 cặp lên làm

- HS nghe
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Trường TH và THCS Hòa Hội                                          Trương Thị Hồng Đào
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